	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2018 – 2019
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN:  ĐỊA LÍ 7
Thời gian kiểm tra: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/12/2018


I. Mục tiêu
1. Kiến thức : Kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức của học sinh về:
- Đặc điểm tự nhiên, dân cư , kinh tế, đô thị và ô nhiễm môi trường đới ôn hòa
- Đặc điểm khí hậu, thực vật, động vật trường hoang mạc, đới lạnh
- Các hoạt động kinh tế và vấn đề cần giải quyết  hoang mạc, đới lạnh
- Vị trí đại hình, khí hậu châu Phi 
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tính toán
3.Thái độ :
- Tự chủ khi làm bài kiểm tra 
-Có hứng thú học tập môn địa lý
4. Năng lực
- Năng lực trình bày,  giải quyết vấn đề, tính toán
II. Ma trận
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	
Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Môi trường đới ôn hòa

	- Biết vị trí,đặc điểm kinh tế.
	-Trình bày được một sô ngành CN, nông nghiệp
	-Hiểu được đặc điểm TN và giá trị sản xuất CN
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
Số điểm
%
	2
      0.5
     5%
	1
3
20%
	2
0.5
5%
	
	
	
	
	
	5
    4
40%

	Môi trường hoang mạc
	 - Biết được đặc điểm TN và HĐKT
	  .
	
	
	.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
Số điểm
%
	2           0.5
     5%
	
	
	
	
	
	
	
	2
0.5
5%

	Môi trường đới lạnh
	- Biết vị trí và sự thích nghi của sinh vật 
	
	-  Giải thích một số đặc điểm tự nhiên cơ bản.
	
	  Liên hệ thực tế các vấn đề cần đặt ra ở đói lạnh
	
	
	
	

	Số câu hỏi
Số điểm
%
	2
0,5
       5%
	
	3
0.75
7.5%
	
	1
0.25
 2,5%
	
	
	
	6
1,5 15%

	Thiên nhiên, dân cư  Châu Phi
	.Biết được đặc điểm TN và sự phân bố các hoang mạc
	
	- Biết được vị trí, giới hạn trên bản đồ thế giới
	· Giải thích sự hình thành HM lớn nhất thế giới.
	Liên hệ so sánh diện tích, Tính MĐ DS
	
	
	
	

	Số câu hỏi
Số điểm
%
	2
0.5
  5%
	
	3
0.75    7.5%
	1
         2
   20%
	3
0.75
       7,5%
	
	
	
	9
    4
  40%

	Tổng số câu
Tổng điểm
%
	9
5
50%
	9
4
40%
	             4
                                     1
10%
	22
10
 100%




	BGH



Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn



Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm trưởng



Nguyễn Thị Tố Loan




	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2018 - 2019
Mã đề : ĐL701
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I. Trắc nghiệm (5 điểm)			
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng từ:
A. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở hai bán cầu
B. Chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
C. Hai vòng cực đến hai cực
D. Xích đạo đến hai cực
Câu 2: Sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa có hai hình thức chính là:
	A. Hộ gia đình và hợp tác xã
B. Hộ gia đình và trang trại
C. Công ty tư nhân
D. Công ty tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài


Câu 3: Đặc điểm nổi bật của các hoang mạc là:
	A. Tính chất khắc nghiệt
	B. Mưa quanh năm

	C. Lạnh quanh năm
	D. Nhiệt độ cao quanh năm


Câu 4: Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là:
	A. Trồng cây công nghiệp lâu năm
	B. Trồng cây công nghiệp ngắn ngày

	C. Chăn nuôi du mục
	D. Hái lượm


Câu 5: Đới lạnh nằm trong khoảng từ
A. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở hai bán cầu
B. Chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
C. Hai vòng cực đến hai cực
D. Xích đạo đến hai cực
Câu 6: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm ở đới lạnh:
A. Nơi tập trung nhiều đô thị trên Thế Giới.
B. Thực vật rất nghèo nàn
C. Băng tuyết bao phủ quanh năm
D. Là nơi có ít người sinh sống nhất trên Trái Đất
Câu 7: Môi trường tự nhiên chiếm diện tích lớn nhất châu Phi là:
	A. Nhiệt đới ẩm
	B. Hoang mạc
	C. Xích đạo ẩm
	D. Địa Trung Hải


Câu 8: Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở khu vực nào của châu Phi?
	A. Nam Phi
	B. Đông Phi
	C. Bắc Phi
	D. Tây Phi


Câu 9: Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua:
	A. Chí tuyến Bắc
	B. Chí tuyến Nam
	C. Xích đạo
	D. Vòng cực Bắc


Câu 10: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa ngày nay chiếm bao nhiêu phần tổng sản phẩm công nghiệp của toàn Thế Giới?
	A. 1/4
	B. 3/4
	C. 1/3
	D. 2/3


Câu 11: Môi trường tự nhiên chiếm diện tích nhiều nhất ở đới ôn hòa là:
	A. Ôn đới lục địa
	B. Ôn đới hải dương

	C. Địa trung hải
	D. Hoang mạc ôn đới


Câu 12: Ở đới ôn hòa, tỉ lệ dân thành thị là bao nhiêu?
	A. 15%
	B. 25%
	C. 50%
	D. 75%


Câu 13: Lượng mưa trung bình năm ở đới lạnh là bao nhiêu?
	A. Dưới 400mm
	B. Dưới 500mm
	C. Dưới 600mm
	D. Dưới 700mm


Câu 14: Dân tộc nào ở phương Bắc sống bằng nghề đánh bắt và săn bắn động vật :
	A. I-a-kut
	B. Xa-mô-y-et
	C. La-pông
	D. I-nuc


Câu 15: Châu Phi ngăn cách với châu Âu bởi:
	A. Đại Tây Dương
	B. Địa Trung Hải
	C. Biển Đen
	D. Biển Đỏ


Câu 16: Ở đới ôn hòa , phần diện tích đất nổi nằm : 
A. Chủ yếu ở bán cầu Nam, chỉ có một phần nhỏ ở nán cầu Bắc
B. Hoàn toàn ở bán cầu Bắc
C. Chủ yếu ở nửa cầu Bắc, chỉ có một phần nhỏ ở bán cầu Nam
D. Hoàn toàn ở bán cầu Nam
Câu 17: Vấn đề cần quan tâm giải quyết ở đới lạnh đó là:
	A. Thiếu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế
B. Ô nhiễm nguồn nước
C. Ô nhiễm không khí
D. Các loại động vật quý có nguy cơ tuyệt chủng


Câu 16: Đảo lớn nhất ở châu Phi là:
	A. Ta-xma-ni-a
	B. Grơn-len
	C. Ma-đa-ga-xca
	D. Niu Phao-len


Câu 19: Năm 2014, Châu Phi có số dân là 1100 triệu người và diện tích là 30.221.532 km2 . Vậy mật độ dân số châu Phi :
	A. 36 người/km2
	B. 46 người/km2
	C. 56 người/km2
	D. 66 người/km2


Câu 20: Châu Phi có diện tích thứ 3 thế giới sau : 
	A. Châu Á và châu Mĩ                                                          B. Châu Á và châu Âu
C.   Châu Mĩ và châu Úc                                                         D. Châu Úc và châu Á


II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm) : Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa? 
Câu 2 (2 điểm): Giải thích tại sao châu Phi có biển và đại dương bao quanh nhưng hình thành hoang mạc lớn nhất trên thế giới?
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I. Trắc nghiệm:
Mỗi câu trả lời đúng = 0.25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	A
	A



II. Tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1 (3đ)
	· Công nghiệp khai thác phát triển ở những nơi tập trung nhiều khoáng sản:      
     + Khai thác khoáng sản ở vùng Đông Bắc Hoa Kì, , vùng U-ran và Xi-bia của Liên Bang Nga
      +  hoặc những nơi có nhiều rừng như Phần Lan, Can- na- đa.
· Công nghiệp chế biến là thế mạnh nổi bật và hết sức đa dạng :
    +  từ các ngành truyền thống như luyện kim đen, cơ khí, đến các ngành hiện đại, đòi hỏi hàm lượng trí tuệ cao như điện tử, hàng không, vũ trụ...     
     + Phần lớn nguồn, liệu nhiên lđược nhập từ các nước đới nóng.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ
0.5đ
0.5đ


0.5đ


	2 (2đ)
	-  Châu Phi nằm hoàn toàn trong đới nóng và nằm giữa hai chí tuyến 
-  Lãnh thổ châu Phi rộng lớn. Đường bờ biển ít bị cắt xẻ, ít đảo vịnh biển, do đó biển ít ăn sâu vào đất liền
-  Có các bức chắn địa hình ở phía Bắc và Đông Nam gây hiện tượng khô
-  Có dòng biển lạnh chảy sát ven bờ nên  nước không bốc hơi được  vì vậy khí hậu khô .
=> hình thành hoang nạc lớn nhất thế giới
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ







	BGH



Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn



Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm trưởng



Nguyễn Thị Tố Loan
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I. Trắc nghiệm(5 điểm)				
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Đặc điểm nổi bật của các hoang mạc là:
	A. Nhiệt độ cao quanh năm 
	B. Mưa quanh năm

	C. Lạnh quanh năm
	D. Tính chất khắc nghiệt


Câu 2: Môi trường tự nhiên chiếm diện tích lớn nhất châu Phi là:
	A. Nhiệt đới ẩm
	B. Hoang mạc
	C. Xích đạo ẩm
	D. Địa Trung Hải


Câu 3: Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở khu vực nào của châu Phi?
	A. Nam Phi
	B. Đông Phi
	C. Bắc Phi
	D. Tây Phi


Câu 4: Đới lạnh nằm trong khoảng từ
A. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở hai bán cầu
B. Chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
C. Hai vòng cực đến hai cực
D. Xích đạo đến hai cực
Câu 5: Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng từ:
A. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở hai bán cầu
B. Chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
C. Hai vòng cực đến hai cực
D. Xích đạo đến hai cực
Câu 6: Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là:
	A. Trồng cây công nghiệp lâu năm
	B. Trồng cây công nghiệp ngắn ngày

	C. Chăn nuôi du mục
	D. Hái lượm


Câu 7: Sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa có hai hình thức chính là:
	A. Hộ gia đình và hợp tác xã
B. Hộ gia đình và trang trại
C. Công ty tư nhân
D. Công ty tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài


Câu 8: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa ngày nay chiếm bao nhiêu phần tổng sản phẩm công nghiệp của toàn Thế Giới?
	A. 1/4
	B. 3/4
	C. 1/3
	D. 2/3


Câu 9: Ở đới ôn hòa, tỉ lệ dân thành thị là bao nhiêu?
	A. 15%
	B. 25%
	C. 50%
	D. 75%


Câu 10: Môi trường tự nhiên chiếm diện tích nhiều nhất ở đới ôn hòa là:
	A. Ôn đới lục địa
	B. Ôn đới hải dương

	C. Địa trung hải
	D. Hoang mạc ôn đới


Câu 11: Châu Phi ngăn cách với châu Âu bởi:
	A. Đại Tây Dương
	B. Địa Trung Hải
	C. Biển Đen
	D. Biển Đỏ


Câu 12: Lượng mưa trung bình năm ở đới lạnh là bao nhiêu?
	A. Dưới 400mm
	B. Dưới 500mm
	C. Dưới 600mm
	D. Dưới 700mm


Câu 13: Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua:
	A. Chí tuyến Bắc
	B. Chí tuyến Nam
	C. Xích đạo
	D. Vòng cực Bắc


Câu 14: Dân tộc nào ở phương Bắc sống bằng nghề đánh bắt và săn bắn động vật :
	A. I-a-kut
	B. Xa-mô-y-et
	C. La-pông
	D. I-nuc


Câu 15: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm ở đới lạnh:
A. Thực vật rất nghèo nàn
B. Nơi tập trung nhiều đô thị trên Thế Giới.
C.  Băng tuyết bao phủ quanh năm
D. Là nơi có ít người sinh sống nhất trên Trái Đất
Câu 16: Ở đới ôn hòa , phần diện tích đất nổi nằm : 
A. Hoàn toàn ở bán cầu Bắc
B. Chủ yếu ở bán cầu Nam, chỉ có một phần nhỏ ở nán cầu Bắc
C. Chủ yếu ở nửa cầu Bắc, chỉ có một phần nhỏ ở bán cầu Nam 
D. Hoàn toàn ở bán cầu Nam
Câu 17: Đảo lớn nhất ở châu Phi là:
	A. Niu Phao-len
	B. Grơn-len
	C. Ta-xma-ni-a 
	D. Ma-đa-ga-xca 


Câu 18: Vấn đề cần quan tâm giải quyết ở đới lạnh đó là:
	A. Thiếu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế
B. Ô nhiễm nguồn nước
C. Ô nhiễm không khí
D. Các loại động vật quý có nguy cơ tuyệt chủng


Câu 19: Năm 2014, Châu Phi có số dân là 1100 triệu người và diện tích là 30.221.532 km2 . Vậy mật độ dân số châu Phi là:
A. 66 người/km2         B. 56 người/km2           C. 46 người/km2             D. 36 người/km2
Câu 20: Châu Phi có diện tích thứ 3 thế giới sau : 
	A. Châu Á và châu Mĩ                                                           B. Châu Á và châu Âu
C.   Châu Mĩ và châu Úc                                                         D. Châu Úc và châu Á


II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu1 (3 điểm) :  Để sản xuất ra khối lượng hàng hóa lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì?
Câu 2 (2 điểm): Giải thích tại sao châu Phi có biển và đại dương bao quanh nhưng khí hậu châu Phi khô và hình thành hoang mạc lớn nhất trên thế giới?
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I. Trắc nghiệm:
Mỗi câu trả lời đúng = 0.25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	C
	C
	B
	C
	B
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	D
	D
	A



II. Tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1 (3đ)
	- Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp
- Tổ chức sản xuất theo kiểu công nghiệp, sản xuất được chuyên môn hóa với quy mô lớn, ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học kĩ thuật.
- Chuyên môn hóa sản xuất từng nông sản.
- Coi trọng biện pháp tuyển chọn cây trồng vật nuôi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	0.75đ
0.75đ

0.75đ

0.75đ


	2 (2đ)
	-  Châu Phi nằm hoàn toàn trong đới nóng và nằm giữa hai chí tuyến 
-  Lãnh thổ châu Phi rộng lớn. Đường bờ biển ít bị cắt xẻ, ít đảo vịnh biển, do đó biển ít ăn sâu vào đất liền
-  Có các bức chắn địa hình ở phía Bắc và Đông Nam gây hiện tượng khô
-  Có dòng biển lạnh chảy sát ven bờ nên  nước không bốc hơi được  vì vậy khí hậu khô .
=> hình thành hoang nạc lớn nhất thế giới
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ








	BGH



Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn



Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm trưởng



Nguyễn Thị Tố Loan





	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2018 - 2019
Mã đề : ĐL703
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 7
Thời gian kiểm tra: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/12/2018


I. Trắc nghiệm(5 điểm)			
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Môi trường tự nhiên chiếm diện tích nhiều nhất ở đới ôn hòa là:
	A. Ôn đới lục địa
	B. Ôn đới hải dương

	C. Địa trung hải
	D. Hoang mạc ôn đới


Câu 2: Sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa có hai hình thức chính là:
	A. Hộ gia đình và hợp tác xã
B. Hộ gia đình và trang trại
C. Công ty tư nhân
D. Công ty tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài


Câu 3: Ở đới ôn hòa , phần diện tích đất nổi nằm : 
A. Hoàn toàn ở bán cầu Nam
B. Chủ yếu ở bán cầu Nam, chỉ có một phần nhỏ ở nán cầu Bắc
C. Hoàn toàn ở bán cầu Bắc
D. Chủ yếu ở nửa cầu Bắc, chỉ có một phần nhỏ ở bán cầu Nam
Câu 4: Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở khu vực nào của châu Phi?
	A. Nam Phi
	B. Đông Phi
	C. Bắc Phi
	D. Tây Phi


Câu 5: Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là:
	A. Trồng cây công nghiệp lâu năm
	B. Trồng cây công nghiệp ngắn ngày

	C. Chăn nuôi du mục
	D. Hái lượm


Câu 6: Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng từ:
A. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở hai bán cầu
B. Chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
C. Hai vòng cực đến hai cực
D. Xích đạo đến hai cực
Câu 7: Đới lạnh nằm trong khoảng từ
A. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở hai bán cầu
B. Chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
C. Hai vòng cực đến hai cực
D. Xích đạo đến hai cực
Câu 8: Môi trường tự nhiên chiếm diện tích lớn nhất châu Phi là:
	A. Nhiệt đới ẩm
	B. Hoang mạc
	C. Xích đạo ẩm
	D. Địa Trung Hải


Câu 9: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa ngày nay chiếm bao nhiêu phần tổng sản phẩm công nghiệp của toàn Thế Giới?
	A. 1/4
	B. 3/4
	C. 1/3
	D. 2/3


Câu 10: Ở đới ôn hòa, tỉ lệ dân thành thị là bao nhiêu?
	A. 15%
	B. 25%
	C. 50%
	D. 75%


Câu 11: Đặc điểm nổi bật của các hoang mạc là:
	A. Nhiệt độ cao quanh năm 
	B. Mưa quanh năm

	C. Lạnh quanh năm
	D. Tính chất khắc nghiệt


Câu 12: Châu Phi ngăn cách với châu Âu bởi:
	A. Đại Tây Dương
	B. Địa Trung Hải
	C. Biển Đen
	D. Biển Đỏ


Câu 13: Lượng mưa trung bình năm ở đới lạnh là bao nhiêu?
	A. Dưới 400mm
	B. Dưới 500mm
	C. Dưới 600mm
	D. Dưới 700mm


Câu 14: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm ở đới lạnh:
A. Thực vật rất nghèo nàn
B. Là nơi tập trung nhiều đô thị trên Thế Giới.
C.  Băng tuyết bao phủ quanh năm
D. Là nơi có ít người sinh sống nhất trên Trái Đất
Câu 15: Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua:
	A. Chí tuyến Bắc
	B. Chí tuyến Nam
	C. Xích đạo
	D. Vòng cực Bắc


Câu 16: Dân tộc nào ở phương Bắc sống bằng nghề đánh bắt và săn bắn động vật :
	A. I-a-kut
	B. Xa-mô-y-et
	C. La-pông
	D. I-nuc


Câu 17: Vấn đề cần quan tâm giải quyết ở đới lạnh đó là:
	A. Thiếu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế
B. Ô nhiễm nguồn nước
C. Ô nhiễm không khí
D. Các loại động vật quý có nguy cơ tuyệt chủng


Câu 18 Châu Phi có diện tích thứ 3 thế giới sau : 
	A. Châu Á và châu Mĩ                                                           B. Châu Á và châu Âu
C.  Châu Mĩ và châu Úc                                                         D. Châu Úc và châu Á


Câu 19: Năm 2014, Châu Phi có số dân là 1100 triệu người và diện tích là 30.221.532 km2 . Vậy mật độ dân số châu Phi :
A. 66 người/km2                 B. 36 người/km2      C. 56 người/km2             D. 46 người/km2                
Câu 20: Đảo lớn nhất ở châu Phi là:
	A. Ta-xma-ni-a
	B. Grơn-len
	C. Ma-đa-ga-xca
	D. Niu Phao-len


II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm) : Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa? 
Câu 2 (2 điểm): Giải thích tại sao châu Phi có biển và đại dương bao quanh nhưng hình thành hoang mạc lớn nhất trên thế giới?
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I. Trắc nghiệm:
Mỗi câu trả lời đúng = 0.25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	C
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	D
	B
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	C



II. Tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1 (3đ)
	· Công nghiệp khai thác phát triển ở những nơi tập trung nhiều khoáng sản:      
     + Khai thác khoáng sản ở vùng Đông Bắc Hoa Kì, , vùng U-ran và Xi-bia của Liên Bang Nga
      +  hoặc những nơi có nhiều rừng như Phần Lan, Can- na- đa.
· Công nghiệp chế biến là thế mạnh nổi bật và hết sức đa dạng :
    +  từ các ngành truyền thống như luyện kim đen, cơ khí, đến các ngành hiện đại, đòi hỏi hàm lượng trí tuệ cao như điện tử, hàng không, vũ trụ...     
     + Phần lớn nguồn, liệu nhiên lđược nhập từ các nước đới nóng.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ
0.5đ
0.5đ


0.5đ


	2 (2đ)
	-  Châu Phi nằm hoàn toàn trong đới nóng và nằm giữa hai chí tuyến 
-  Lãnh thổ châu Phi rộng lớn. Đường bờ biển ít bị cắt xẻ, ít đảo vịnh biển, do đó biển ít ăn sâu vào đất liền
-  Có các bức chắn địa hình ở phía Bắc và Đông Nam gây hiện tượng khô
-  Có dòng biển lạnh chảy sát ven bờ nên  nước không bốc hơi được  vì vậy khí hậu khô .
=> hình thành hoang nạc lớn nhất thế giới
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ








	BGH



Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn



Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm trưởng



Nguyễn Thị TốLoan




		TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2018 - 2019
Mã đề : ĐL704
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN:  ĐỊA LÍ  7
Thời gia kiểm tra: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/12/2018


I. Trắc nghiệm(5 điểm)			
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Môi trường tự nhiên chiếm diện tích lớn nhất châu Phi là:
	A. Nhiệt đới ẩm
	B. Hoang mạc
	C. Xích đạo ẩm
	D. Địa Trung Hải


Câu 2: Sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa có hai hình thức chính là:
	A. Hộ gia đình và hợp tác xã
B. Hộ gia đình và trang trại
C. Công ty tư nhân
D.  Công ty tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài


Câu 3: Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở khu vực nào của châu Phi?
	A. Nam Phi
	B. Đông Phi
	C. Bắc Phi
	D. Tây Phi


Câu 4: Đới lạnh nằm trong khoảng từ
A. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở hai bán cầu
B. Chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
C. Hai vòng cực đến hai cực
D. Xích đạo đến hai cực
Câu 5: Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng từ:
A. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở hai bán cầu
B. Chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu
C. Hai vòng cực đến hai cực
D. Xích đạo đến hai cực
Câu 6: Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc là:
	A. Trồng cây công nghiệp lâu năm
	B. Trồng cây công nghiệp ngắn ngày

	C. Chăn nuôi du mục
	D. Hái lượm


Câu 7: Đặc điểm nổi bật của các hoang mạc là:
	A. Nhiệt độ cao quanh năm 
	B. Mưa quanh năm

	C. Lạnh quanh năm
	D. Tính chất khắc nghiệt


Câu 8: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm ở đới lạnh:
A. Thực vật rất nghèo nàn
B. Nơi tập trung nhiều đô thị trên Thế Giới.
C.  Băng tuyết bao phủ quanh năm
D. Là nơi có ít người sinh sống nhất trên Trái Đất
Câu 9: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa ngày nay chiếm bao nhiêu phần tổng sản phẩm công nghiệp của toàn Thế Giới?
	A. ¼
	B. 3/4
	C. 1/3
	D. 2/3


Câu 10: Ở đới ôn hòa , phần diện tích đất nổi nằm : 
A. Hoàn toàn ở bán cầu Nam
B. Chủ yếu ở bán cầu Nam, chỉ có một phần nhỏ ở nán cầu Bắc
C. Hoàn toàn ở bán cầu Bắc
D. Chủ yếu ở nửa cầu Bắc, chỉ có một phần nhỏ ở bán cầu Nam
Câu 11: Môi trường tự nhiên chiếm diện tích nhiều nhất ở đới ôn hòa là:
	A. Ôn đới lục địa
	B. Ôn đới hải dương

	C. Địa trung hải
	D. Hoang mạc ôn đới


Câu 12: Châu Phi ngăn cách với châu Âu bởi:
	A. Đại Tây Dương
	B. Địa Trung Hải
	C. Biển Đen
	D. Biển Đỏ


Câu 13: Lượng mưa trung bình năm ở đới lạnh là bao nhiêu?
	A. Dưới 400mm
	B. Dưới 500mm
	C. Dưới 600mm
	D. Dưới 700mm


Câu 14: Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua:
	A. Chí tuyến Bắc
	B. Chí tuyến Nam
	C. Xích đạo
	D. Vòng cực Bắc


Câu 15: Dân tộc nào ở phương Bắc sống bằng nghề đánh bắt và săn bắn động vật :
	A. I-a-kut
	B. Xa-mô-y-et
	C. La-pông
	D. I-nuc


Câu 16: Ở đới ôn hòa, tỉ lệ dân thành thị là bao nhiêu?
	A. 15%
	B. 25%
	C. 50%
	D. 75%


Câu 17: Đảo lớn nhất ở châu Phi là:
	A. Ta-xma-ni-a
	B. Grơn-len
	C. Ma-đa-ga-xca
	D. Niu Phao-len


Câu 18: Vấn đề cần quan tâm giải quyết ở đới lạnh đó là:
	A. Thiếu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế
B. Ô nhiễm nguồn nước
C. Ô nhiễm không khí
D. Các loại động vật quý có nguy cơ tuyệt chủng


Câu 19: Châu Phi có diện tích thứ 3 thế giới sau : 
	A. Châu Á và châu Mĩ                                                          B. Châu Á và châu Âu
C.   Châu Mĩ và châu Úc                                                         D. Châu Úc và châu Á


Câu 20: Năm 2014, Châu Phi có số dân là 1100 triệu người và diện tích là 30.221.532 km2 . Vậy mật độ dân số châu Phi:
A. 66 người/km2                 B. 56 người/km2      C. 36 người/km2         D. 46 người/km2                
II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu1 (3 điểm) :  Để sản xuất ra khối lượng hàng hóa lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì?
Câu 2 (2 điểm): Giải thích tại sao châu Phi có biển và đại dương bao quanh nhưng khí hậu châu Phi khô và hình thành hoang mạc lớn nhất trên thế giới?
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I. Trắc nghiệm:
Mỗi câu trả lời đúng = 0.25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	D
	D
	C
	D
	A
	C



II. Tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1 (3đ)
	- Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp
- Tổ chức sản xuất theo kiểu công nghiệp, sản xuất được chuyên môn hóa với quy mô lớn, ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học kĩ thuật.
- Chuyên môn hóa sản xuất từng nông sản.
- Coi trọng biện pháp tuyển chọn cây trồng vật nuôi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	0.75đ
0.75đ

0.75đ
0.75đ


	2 (2đ)
	-  Châu Phi nằm hoàn toàn trong đới nóng và nằm giữa hai chí tuyến 
-  Lãnh thổ châu Phi rộng lớn. Đường bờ biển ít bị cắt xẻ, ít đảo vịnh biển, do đó biển ít ăn sâu vào đất liền
-  Có các bức chắn địa hình ở phía Bắc và Đông Nam gây hiện tượng khô
-  Có dòng biển lạnh chảy sát ven bờ nên  nước không bốc hơi được  vì vậy khí hậu khô .
=> hình thành hoang nạc lớn nhất thế giới
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ






	BGH



Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn



Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm trưởng



Nguyễn Thị Tố Loan




[bookmark: _GoBack]
